
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

NĂM HỌC 2024-2025

(Danh sách kèm theo Công văn số          /TB-SGDĐT ngày       /9/2025 của Sở GD&ĐT)

1. Danh sách các tập thể đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm học 2024-2025

STT Tên tập thể Thuộc đơn vị Tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng

1 Trường THPT Long Khánh Sở Giáo dục và Đào tạo Theo điểm b khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

2 Trường THPT Nguyễn Trãi Sở Giáo dục và Đào tạo Theo điểm b khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 
06/6/2024 của UBND tỉnh.

3 Trường THPT Trấn Biên Sở Giáo dục và Đào tạo Theo điểm b khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 
06/6/2024 của UBND tỉnh.

4 Trường THPT Vĩnh Cửu Sở Giáo dục và Đào tạo Theo điểm b khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 
06/6/2024 của UBND tỉnh.

5 Trường THPT chuyên Lương 
Thế Vinh Sở Giáo dục và Đào tạo Theo điểm b khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 

06/6/2024 của UBND tỉnh.

6 Trường THPT Cẩm Mỹ Sở Giáo dục và Đào tạo Theo điểm b khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 
06/6/2024 của UBND tỉnh.

2. Danh sách các cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm học 2024-2025
STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

1 Ông Bạch Thanh Lụa Hiệu trưởng, Trường THPT 
Thống Nhất A

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.
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2 Bà Đỗ Thị Thu Hà Giáo viên, Trường THPT 
Long Phước

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

3 Bà Nguyễn Thanh Trúc 
Loan

Nhân viên, Trường THPT 
Xuân Lộc

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

4 Bà Phan Thị Liễu Nhân viên, Trường THPT 
Xuân Lộc

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

5 Bà Trần Thị Mỹ Khánh Nhân viên, Trường THPT 
Xuân Lộc

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

6 Bà Hồ Thị Hương Giáo viên,Trường THPT 
Xuân Lộc

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

7 Bà Trần Thị Tình Giáo viên, Trường THPT 
Ngô Quyền

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

8 Bà Đỗ Thị Thanh Thanh Giáo viên, Trường THPT 
Ngô Quyền

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

9 Bà Võ Thị Lam Hồng Giáo viên, Trường THPT 
Ngô Quyền

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

10 Bà Lê Thị Thúy Nga Giáo viên, Trường THPT Trị 
An

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

11 Ông Nguyễn Văn Khởi Giáo viên, Trường THPT Trị 
An

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

12 Bà Nguyễn Thị Liễu Giáo viên, Trường THPT Lê 
Hồng Phong

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

13 Bà Đinh Thị Duyên Giáo viên, Trường THPT Lê 
Hồng Phong

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

14 Bà Vũ Thị Ngọc Ánh Giáo viên, Trường THPT 
Vĩnh Cửu

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

15 Bà Nguyễn Thị Xuân Lan Tổ phó, Trường THPT Võ 
Trường Toản

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

16 Bà Lê Thị Huê Giáo viên, Trường THPT Võ 
Trường Toản

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

17 Bà Lê Thị Thúy Giáo viên, Trường THPT Võ 
Trường Toản

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.
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18 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên, Trường THPT Võ 
Trường Toản

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

19 Ông Nguyễn Văn Tuấn Giáo viên, Trường THPT Võ 
Trường Toản

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

20 Bà Nguyễn Thị Thu 
Phương

Giáo viên, Trường THPT 
Xuân Hưng

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

21 Bà Nguyễn Thị Thanh Giáo viên, Trường THPT 
Xuân Hưng

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

22 Ông Huỳnh Văn Dũng Giáo viên, Trường THPT 
Chuyên Lương Thế Vinh

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

23 Bà Lý Phụng Quỳnh Giáo viên, Trường THPT 
Trấn Biên

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

24 Bà Trần Thị Kiều Oanh Giáo viên, Trường THPT 
Trấn Biên

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

25 Ông Nguyễn Viết Sinh Giáo viên, Trường THPT 
Trấn Biên

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

26 Bà Phùng Thị Thanh Thủy Giáo viên, Trường THPT 
Trấn Biên

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

27 Bà Trần Thị Thắm Giáo viên, Trường Trung 
Tâm GDTX tỉnh

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

28 Bà Nguyễn Thị Hương 
Lang

Tổ trưởng, Trường THPT 
Thanh Bình

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

29 Ông Phan Thái Đại Tổ phó, Trường THPT Thanh 
Bình

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

30 Ông Nguyễn Văn Bình Hiệu trưởng, Trường THPT 
Tôn Đức Thắng

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

31 Ông Vũ Xuân Định Tổ trưởng, Trường THPT 
Tôn Đức Thắng

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

32 Bà Nguyễn Thị Giang Giáo viên, Trường THPT 
Tôn Đức Thắng

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

33 Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Giáo viên, Trường THPT 
Tôn Đức Thắng

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.
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34 Bà Đặng Thị Hà Giáo viên, Trường THPT 
Tôn Đức Thắng

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

35 Ông Lê Văn Hùng Tổ trưởng,Trường PTDT Nội 
trú tỉnh

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

36 Ông Quách Anh Tuấn Tổ phó, Trường THPT Điểu 
Cải

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

37 Ông Nguyễn Trung Quốc 
Thái

Giáo viên, Trường THPT 
Phước Thiền

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

38 Bà Hứa Nguyễn Vi Đan Giáo viên, Trường THPT 
Phước Thiền

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

39 Ông Đinh Văn Long Tổ trưởng, Trường THCS- 
THPT Suối Nho

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

40 Ông Phan Văn Lợi Giáo viên, Trường THPT 
Tam Hiệp

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

41 Bà Trịnh Thị Hồng Nhung Giáo viên, Trường THPT 
Tam Hiệp

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

42 Bà Vũ Thị Minh Phương  Giáo viên, Trường THPT 
Tam Hiệp

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

43 Bà Trần Thị Bích Nhung Giáo viên, Trường THPT 
Xuân Thọ

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

44 Bà Nguyễn Thành Trung Giáo viên, Trường THPT 
Xuân Thọ

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

45 Bà Phạm Thị Kim Cúc Giáo viên, Trường THPT 
Xuân Thọ

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

46 Bà Giáp Thị Phương Giáo viên, Trường THPT 
Định Quán

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

47 Bà Phạm Thị Huỳnh Giáo viên, Trường THPT 
Sông Ray

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

48 Bà Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

Giáo viên, Trường THPT 
Sông Ray

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

49 Bà Trịnh Thị Thùy Trinh Giáo viên, Trường THPT 
Sông Ray

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.
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50 Ông Trương Nguyễn Kỳ 
Anh

Giáo viên, Trường THPT 
Chu Văn An

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

51 Bà Bùi Thị Thanh Vân Giáo viên, Trường THPT 
Cẩm Mỹ

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

52 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên, Trường THPT 
Cẩm Mỹ

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

53 Ông Nguyễn Lê Vũ Giáo viên, Trường THPT 
Cẩm Mỹ

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

54 Bà Lê Thị Hồng Nhạn Giáo viên, Trường THPT 
Phú Ngọc

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

55 Bà Lê Thị Bích Ngọc Giáo viên, Trường THPT 
Phú Ngọc

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

56 Ông Phạm Phú Đức Giáo viên, Trường THPT 
Long Thành

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

57 Bà Lê Thúy Diễm Giáo viên, Trường THPT 
Bình Sơn

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

58 Bà Bùi Thu Hà Giáo viên, Trường THPT 
Bình Sơn

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

59 Bà Phạm Thị Thu Linh Giáo viên, Trường THPT 
Bình Sơn

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

60 Bà Văn Thị Thêm Giáo viên, Trường THPT 
Hoàng Diệu

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

61 Bà Võ Thị Ngọc Bích Giáo viên, Trường THPT 
Hoàng Diệu

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

62 Ông Nguyễn Đức Hiệp Giáo viên, Trường THPT 
Hoàng Diệu

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

63 Bà Trần Thị Minh Huệ Giáo viên, Trường THCS- 
THPT Tây Sơn

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

64 Bà Đinh Thị Thúy Vui Giáo viên, Trường THPT 
Kiệm Tân

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

65 Bà Phạm Thị Thảo Tổ phó Tổ Hóa - Sinh, 
Trường THPT Nguyễn Du

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.
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66 Bà Phùng Thị Thương 
Huyền

Giáo viên, Trường THPT 
Nguyễn Du

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

67 Bà Trần Thị Hiếu Giáo viên, Trường THPT 
Nguyễn Du

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

68 Bà Vũ Minh Hằng
Tổ trưởng Tổ Ngữ Văn-
Tiếng Anh, Trường PTDTNT 
THPT Bình Phước 

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

69 Ông Võ Tấn Hùng Giáo viên, Trường PTDTNT 
THPT Bình Phước 

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

70 Ông Chu Duy Hồng
Tổ trưởng Tổ Ngữ Văn, 
Trường THPT Chu Văn An 
A

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

71 Ông Trịnh Văn Thế Tổ phó Tổ Ngữ văn, Trường 
THPT Chu Văn An A

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

72 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Tổ trưởngTtổ Vật lý, Trường 
THPT Chu Văn An A

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

73 Bà Đặng Thị Anh Nhân viên thư viện, Trường 
THPT Chu Văn An A

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

74 Bà Tạ Công Diễm Kiều Giáo viên, Trường THPT 
Chu Văn An A

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

75 Ông Lê Chánh Tân Giáo viên, Trường THPT 
Chu Văn An A

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

76 Ông Mai Trung Hiếu Tổ phó Tổ Hóa học, Trường 
THPT chuyên Bình Long

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

77 Bà Nguyễn Thị Phương 
Lan

Giáo viên, Trường THPT 
Bình Long

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

78 Ông Bùi Phú Lâm Bí thư Đoàn, Trường 
THCS&THPT Đăng Hà

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

79 Bà Trần Oanh Na Uy Phó Bí thư Đoàn, Trường 
THCS&THPT Đăng Hà

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

80 Bà Bàn Thị Hoa Giáo viên, Trường 
THCS&THPT Đăng Hà

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.
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81 Bà Đinh Thị Thanh Huyền Giáo viên, Trường PT DTNT 
THCS&THPT Bù Gia Mập 

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

82 Bà Vũ Thị Hậu Giáo viên, Trường PT DTNT 
THCS&THPT Bù Gia Mập 

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

83 Bà Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

Giáo viên, Trường PT DTNT 
THCS&THPT Bù Gia Mập 

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

84 Ông Trần Bá Giang Giáo viên, Trường PT DTNT 
THCS&THPT Bù Gia Mập 

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

85 Ông Nguyễn Trường Giang Giáo viên, Trường PT DTNT 
THCS&THPT Bù Gia Mập 

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

86 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên, Trường PT DTNT 
THCS&THPT Bù Gia Mập 

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

87 Bà Nguyễn Thị Minh Giáo viên, Trường PT DTNT 
THCS&THPT Bù Gia Mập 

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

88 Bà Hoàng Thị Nha
Tổ trưởng, Trường 
THCS&THPT Lương Thế 
Vinh

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

89 Bà Lê Thị Tình
Giáo viên, Trường 
THCS&THPT Lương Thế 
Vinh

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

90 Bà Nông Thị Huế
Giáo viên, Trường 
THCS&THPT Lương Thế 
Vinh

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

91 Bà Lê Thị Mừng
Giáo viên, Trường 
THCS&THPT Lương Thế 
Vinh

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

92 Ông Phan Văn Kiên
Bí thư Đoàn, Trường 
THCS&THPT Lương Thế 
Vinh

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

93 Bà Vũ Thị Kim Dung
Giáo viên, Trường 
THCS&THPT Lương Thế 
Vinh

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.
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94 Bà Trương Thị Mỹ Lệ
Phó Bí thư Đoàn, Trường 
THCS&THPT Lương Thế 
Vinh

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

95 Bà Lê Thị Thu Ba
Giáo viên, Trường 
THCS&THPT Lương Thế 
Vinh

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

96 Bà Lê Thị Chi
Giáo viên, Trường 
THCS&THPT Lương Thế 
Vinh

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

97 Bà Chu Thị Quế
Giáo viên, Trường 
THCS&THPT Lương Thế 
Vinh

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

98 Bà Nguyễn Thị Kim Sen
Tổ trưởng, Trường 
THCS&THPT Lương Thế 
Vinh

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

99 Ông Nguyễn Hữu Dũng
Tổ trưởng, Trường 
THCS&THPT Lương Thế 
Vinh

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

100 Bà Phạm Thị Phương
Tổ phó Tổ Sử - Địa - 
GDKTPL, Trường THPT 
Nguyễn Hữu Cảnh A

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

101 Ông Nguyễn Khắc Nho Giáo viên, Trường THPT 
chuyên Quang Trung

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

102 Ông Nguyễn Văn Thoa Tổ phó Tổ Hóa học, Trường 
THPT chuyên Quang Trung

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

103 Ông Huỳnh Tấn May Giáo viên, Trường THPT 
chuyên Quang Trung

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

104 Ông Trần Đức Quốc Giáo viên, Trường THPT 
chuyên Quang Trung

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

105 Ông Bùi Công Lý Giáo viên, Trường THPT 
chuyên Quang Trung

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

106 Ông Nguyễn Quang Hữu Tổ trưởng Tổ Sinh-CN, Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
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Trường THPT Phước Bình của UBND tỉnh.

107 Bà Nguyễn Thị Kim 
Huyên

Giáo viên, Trường THPT 
Phước Bình

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

108 Bà Phạm Hồng Dân Giáo viên, Trường THPT 
Phước Bình

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

109 Bà Lê Thị Lan
Trưởng phòng Tổ chức hành 
chính, Trung tâm GDNN-
GCTX Khu vực 11

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

110 Bà Đặng Thị Vân Anh Giáo viên, Trường THPT Bù 
Đăng.

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

111 Bà Trần Thị Tố Như Tổ trưởng Tổ Ngữ Văn, 
Trường THPT Bù Đăng

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

112 Bà Nguyễn Phạm Tuyết 
Vân

Tổ trưởng Tổ Địa-Giáo dục 
công dân, Trường THPT Bù 
Đăng

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

113 Bà Đỗ Thị Tình
Tổ trưởng Tổ Ngữ văn – 
Tiếng Anh, Trường THPT 
Lộc Hiệp

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

114 Ông Lê Ngọc Hậu Giáo viên, Trường THPT 
Lộc Hiệp

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

115 Ông Hồ Hữu Đồng Giáo viên, Trường THPT 
Lộc Hiệp

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

116 Ông Nguyễn Văn Bình Phó Bí thư Đoàn, Trường 
THPT Phước Long

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

117 Ông Nội Quốc Hưng Bí thư Đoàn, Trường THPT 
Phước Long

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

118 Bà Lê Thị Hoa Giáo viên, Trường THPT 
Phước Long

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

119 Bà Nguyễn Thị Minh Giáo viên, Trường THPT 
Phước Long

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

120 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên, Trường THPT 
Phước Long

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.
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121 Ông Phan Thành Hải
Tổ trưởng Tổ Ngữ văn – Âm 
nhạc, Trường THPT Phước 
Long

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

122 Bà Trần Thị Thanh Dung
Tổ phó Tổ Ngữ văn – Âm 
nhạc, Trường THPT Phước 
Long

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

123 Bà Nguyễn Thị Thu Hồng Giáo viên, Trường THPT 
Phước Long

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

124 Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên, Trường THPT 
Phước Long

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

125 Bà Ngô Thị Hằng Giáo viên Trường 
THCS&THPT Võ Thị Sáu

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

126 Bà Văn Thị Huệ Giáo viên Trường 
THCS&THPT Võ Thị Sáu

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

127 Bà Lê Trần Thảo Ni Giáo viên Trường 
THCS&THPT Võ Thị Sáu

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

128 Ông Nguyễn Đức Duy Giáo viên Trường 
THCS&THPT Võ Thị Sáu

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

129 Ông Bùi Khắc Nin Giáo viên Trường 
THCS&THPT Võ Thị Sáu

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

130 Bà Lê Thị Dậu Giáo viên Trường 
THCS&THPT Võ Thị Sáu

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

131 Ông Trần Minh Tuấn Tổ trưởng Tổ Toán, Trường 
THCS&THPT Võ Thị Sáu

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

132 Ông Nguyễn Tiến Dương Giáo viên, Trường THPT 
Thanh Hòa

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

133 Bà Lê Thị Thu Tổ phó Tổ Ngữ Văn, Trường 
THPT Thanh Hòa

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

134 Bà Phan Thị Tú Tổ trưởng, Trường THPT 
Hùng Vương

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

135 Bà Nguyễn Thị Hiền Tổ phó, Trường THPT Hùng 
Vương

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.
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136 Bà Cao Thị Kiểm Giáo viên, Trường THPT 
Hùng Vương

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

137 Bà Vũ Thị Thu Giáo viên, Trường THPT 
Hùng Vương

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

138 Ông Lê Anh Đông Tổ trưởng Tổ Toán - Tin, 
Trường THPT Ngô Quyền A

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

139 Ông Phan Văn Hải Bí thư Đoàn, Trường THPT 
Ngô Quyền A

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

140 Bà Nguyễn Thị Mai 
Hương

Giáo viên, Trường THPT 
Ngô Quyền A

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

141 Bà Trần Thị Minh Hồng
Phó chủ tịch Công đoàn, Tổ 
phó Tổ Văn phòng, Trường 
THPT Lộc Ninh

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

142 Ông Võ Khắc Sanh Tổ trưởng Tổ Vật lý, Trường 
THPT Lộc Ninh

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

143 Bà Hoàng Thị Lợi Giáo viên, Trường THPT 
Chơn Thành

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

144 Bà Bùi Thu Hằng Giáo viên, Trường THPT 
Chơn Thành

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

145 Ông Phạm Xuân Kiểm Giáo viên, Trường THPT 
Chơn Thành

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

146 Bà Lê Thị Hà
Tổ phó Tổ khoa học xã hội 
trung học cơ sở, Trường 
THCS&THPT Đắk Mai

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

147 Bà Nguyễn Thị Hải
Tổ phó Tổ khoa học tự nhiên 
trung học phổ thông, Trường 
THCS&THPT Đắk Mai

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

148 Bà Hà Thị Kiều
Tổ phó Tổ khoa học xã hội 
trung học phổ thông, Trường 
THCS&THPT Đắk Mai

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

149 Bà Trần Thị Mai Tổ phó Tổ khoa học tự nhiên 
trung học cơ sở, Trường 

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.
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THCS&THPT Đắk Mai

150 Ông Lê Bá Quốc Phó Bí thư Đoàn, Trường 
THPT Đăk Ơ

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

151 Bà Nguyễn Thị Anh Đào Tổ trưởng Tổ Sinh - Công 
nghệ, Trường THPT Đăk Ơ

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

152 Bà Phan Thị Hoàng Yến Giáo viên, Trường THPT 
Đăk Ơ

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

153 Bà Lê Thị Thúy
Tổ trưởng Tổ Văn phòng, 
Trường THCS&THPT Đồng 
Tiến.

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

154 Ông Phạm Thành Nhân Tổ trưởng Tổ Toán, Trường 
THCS&THPT Đồng Tiến.

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

155 Bà Lê Thị Hoa
Tổ trưởng Tổ Lí - Tin, 
Trường THCS&THPT Đồng 
Tiến.

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

156 Bà Nguyễn Việt Anh Giáo viên, Trường 
THCS&THPT Đồng Tiến.

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

157 Bà Phan Gia Thanh Nhàn Giáo viên, Trường THPT 
Phú Riềng

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

158 Bà Tạ Vân Anh Giáo viên, Trường THPT 
Phú Riềng

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

159 Ông Nguyễn Văn Tuấn Giáo viên, Trường THPT 
Phú Riềng

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

160 Ông Lê Doãn Giang Giáo viên, Trường THPT 
Phú Riềng

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

161 Bà Hồ Thị Minh Phương
Giáo viên, Trường 
THCS&THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

162 Ông Nguyễn Văn Hoàng
Giáo viên, Trường 
THCS&THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

163 Bà Trịnh Thanh Mai Tổ trưởng Tổ Ngữ văn – Lịch Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
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sử, Trường THCS&THPT 
Nguyễn Bỉnh Khiêm

của UBND tỉnh.

164 Bà Phạm Thị Lợi
Giáo viên, Trường 
THCS&THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

165 Bà Vũ Thị Thắm Giáo viên, Trường 
THCS&THPT Tân Tiến

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

166 Ông Lê Văn Hạ Giáo viên, Trường 
THCS&THPT Tân Tiến

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

167 Bà Lê Thị Hà Giáo viên, Trường 
THCS&THPT Tân Tiến

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

168 Ông Châu Ngọc Long Giáo viên, Trường 
THCS&THPT Tân Tiến

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

169 Bà Võ Thị Bích Hạnh Giáo viên, Trường 
THCS&THPT Tân Tiến

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

170 Bà Lê Thị Huệ
Tổ phó Tổ Hóa – Sinh – 
Công nghệ, Trường 
THCS&THPT Tân Tiến

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

171 Ông Lê Hoài Nam
Phó Bí thư Đoàn trường, 
Trường THCS&THPT Tân 
Tiến

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

172 Bà Trần Thị Thu Hoài Giáo viên, Trường 
THCS&THPT Tân Tiến

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

173 Bà Nguyễn Thị Dịu Giáo viên, Trường THPT 
Đồng Phú

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

174 Bà Nguyễn Thị Hợp Tổ phó Tổ Hóa-Sinh-CNNN, 
Trường THPT Đồng Phú

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

175 Bà Huỳnh Thị Kim Ngọc Giáo viên, Trường THPT 
Đồng Phú

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

176 Bà Lê Thị Hải
Tổ phó Tổ Sử-Địa-
GDKT&PL, Trường THPT 
Đồng Phú

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.
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177 Bà Trần Thị Hà Giáo viên, Trường THPT 
Đồng Phú

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

178 Bà Lê Thị Hiền Tổ trưởng Tổ Văn phòng, 
Trường THPT Đồng Phú

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

179 Ông Nguyễn Huy Thắng Giáo viên, Trường THPT 
Đồng Phú

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

180 Ông Nguyễn Văn Trung
Tổ trưởng Tổ Sử-Địa-
GDKT&PL, Trường THPT 
Đồng Phú

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

181 Bà Phan Thị Hương Giáo viên, Trường 
THCS&THPT Minh Hưng

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

182 Ông Huỳnh Văn Quy Tổ phó Tổ Toán-Tin, Trường 
THCS&THPT Minh Hưng

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

183 Bà Nguyễn Thị Vân
Tổ trưởng Tổ Toán-Tin, 
Trường THCS&THPT Minh 
Hưng

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

184 Ông Lê Phi Cảnh Tổ phó Tổ Lý-Tin, Trường 
THPT Nguyễn Huệ A

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

185 Bà Lê Thị Hà Giáo viên, Trường THPT 
Nguyễn Huệ A

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

186 Ông Nguyễn Phát Chí Giáo viên, Trường THPT 
Nguyễn Huệ A

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

187 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân Giáo viên, Trường THPT 
Nguyễn Huệ A

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

188 Bà Trần Thị Thương Giáo viên, Trường THPT 
Nguyễn Huệ A

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

189 Bà Hoàng Thị Thu Hiền Giáo viên, Trường THPT 
Nguyễn Huệ A

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

190 Bà Trần Thị Dạ Thảo Giáo viên, Trường THPT 
Nguyễn Huệ A

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

191 Bà Trương Thị Hảo Tổ trưởng Tổ Hóa học, 
Trường THPT Đa Kia

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.
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192 Bà Phạm Thị Nhung Giáo viên, Trường PT DTNT 
THCS&THPT Điểu Ong

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

193 Bà Nguyễn Thị Hồng 
Thơm

Tổ trưởng Tổ Tin - Sử, 
Trường THPT Lộc Thái

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

194 Ông Trương Minh Dũng Giáo viên, Trường THPT 
Lộc Thái

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

195 Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên, Trường THPT 
Lộc Thái

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

196 ông Dương Văn Định
Tổ trưởng Tổ Vật lý - Hóa 
học, Trường THPT Thống 
Nhất B

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

197 Bà Phạm Thị Bích Nhuần Giáo viên, Trường THPT 
Thống Nhất B

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

198 Bà Trịnh Thị Nguyệt Giáo viên, Trường THPT 
Thống Nhất B

Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 
của UBND tỉnh.

3. Danh sách đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2024-2025

STT Tập thể Thuộc đơn vị Tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng

1 Trường THPT Long 
Khánh Sở Giáo dục và Đào tạo Theo khoản 2 Điều 13 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của 

UBND tỉnh.

2 Trường THPT Ngô 
Quyền Sở Giáo dục và Đào tạo Theo khoản 2 Điều 13 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của 

UBND tỉnh.

3 Trường THPT Tôn Đức 
Thắng Sở Giáo dục và Đào tạo Theo khoản 2 Điều 13 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của 

UBND tỉnh.

4 Trường THPT Nguyễn 
Trãi Sở Giáo dục và Đào tạo Theo khoản 2 Điều 13 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của 

UBND tỉnh.

5 Trường THPT Trấn Biên Sở Giáo dục và Đào tạo Theo khoản 2 Điều 13 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh.

6 Trường THPT Long 
Thành Sở Giáo dục và Đào tạo Theo khoản 2 Điều 13 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của 

UBND tỉnh.
7 Trường THPT Thống Sở Giáo dục và Đào tạo Theo khoản 2 Điều 13 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của 
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Nhất A UBND tỉnh.

8 Trường THPT Vĩnh Cửu Sở Giáo dục và Đào tạo Theo khoản 2 Điều 13 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh.

9 Trường THPT Chuyên 
Lương Thế Vinh Sở Giáo dục và Đào tạo Theo khoản 2 Điều 13 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của 

UBND tỉnh.

10 Trường THPT Trị An Sở Giáo dục và Đào tạo Theo khoản 2 Điều 13 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh.

11 Trường THPT Xuân Lộc Sở Giáo dục và Đào tạo Theo khoản 2 Điều 13 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh.

12 Trường THPT Cẩm Mỹ Sở Giáo dục và Đào tạo Theo khoản 2 Điều 13 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh.

13 Trường THPT Kiệm Tân Sở Giáo dục và Đào tạo Theo khoản 2 Điều 13 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh.

14 Trường THPT Chu Văn 
An Sở Giáo dục và Đào tạo Theo khoản 2 Điều 13 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của 

UBND tỉnh.

4. Danh sách đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” năm học 2024-2025

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng

1 Nguyễn Xuân Vụ Giáo viên, Trường THPT chuyên 
Quang Trung Theo Điều 8 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của UBND tỉnh.

5. Danh sách các tập thể đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm học 2024-2025

STT Tập thể Thuộc đơn vị Tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng

1 Trường THPT Long Khánh Sở Giáo dục và Đào tạo Theo khoản 2 Điều 11 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh.

2 Trường THPT Tôn Đức 
Thắng Sở Giáo dục và Đào tạo Theo khoản 2 Điều 11 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của 

UBND tỉnh.
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